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STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan
về kỹ thuật

Đơn vị
tính

Số lượng/khối
lượng

Quy cách
đóng gói Cơ sở sản xuất Nước sản

xuất

1
Gạc cầu đa khoa
Fi30 x 2 lớp vô
trùng

  Fi30 x 2 lớp vô trùng. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất
cao. Trọng lượng 25-27 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã

được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin,
không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5
giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH:
trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng

cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA

Hoa Kỳ; CE, GMP

Miếng 50.000  10 miếng/
gói

    Công ty TNHH
Đầu tư và Thương

mại An Lành
Việt Nam

2 Găng sản khoa

Găng sản khoa (găng khám sản) chưa tiệt trùng dài 500 mm sản xuất từ latex
cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, sử dụng một lần.

Găng đạt tiêu chuẩn TCVN
Hệ thống quản lý chất lượng ISO

Kích cở: size S,M,L

Đôi 50 10 đôi/túi
Công ty TNHH Sản
xuất Thương Mại

Nam Tín
Việt Nam

3

Túi hậu môn nhân
tạo Proxima 1 mảnh,
loại kín (Proxima
Closed )

Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh, túi kín, phần đế làm từ hydrocolloid, túi mềm
mại, có thanh khử mùi, thoát khí, có lớp màng nhựa chống mùi, đế có kích

thước cắt tối đa 70mm.

Túi 100     Hộp 30 túi B. Braun Medical
SAS Pháp

4
Ống nghiệm lấy máu
K2 EDTA MPV nắp
nhựa

Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm.
- Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức

máu và xét nghiệm Hbalc…)
- Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium

(EDTA K2)
- Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu xanh dương. Màu nắp có thể thay đổi

tùy theo nhu cầu
- Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp

Ống 26.400     100 ống/
khay

    Công ty cổ phần
Nhựa y tế Việt Nam Việt Nam

5 Ống thông hậu môn
MPV

Dây dẫn dài ≥400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dây
mềm, trên dây có 02 cặp lỗ hình bầu dục đối xứng nhau, một đầu dây được loe
hình phễu, đầu còn lại được bo tròn không gây tổn thương cho người sử dụng.

- Các số: 22,24,26,28.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

Cái 100 01 cái/ túi     Công ty cổ phần
Nhựa y tế Việt Nam Việt Nam
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6 STERRAD 100S
Cassette

 - Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp
STERRAD 100S

 - Mỗi băng gồm 10 cell mỗi cell chứa 1,8ml H2O2 58%
 - Đạt các tiêu chuẩn: EC, ISO, CFS

Hộp 1 Hộp/5 băng     ASP Global
Manufacturing GmbH Thụy Sĩ

7 Dây cưa sọ não
Olivecrona-gigli 35-154 Dây cưa sọ não  Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Sản

xuất theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO
 Cái 10 Túi 1 cái     Toklais pak

industries Pakistan

8  Quả lọc dịch
DIASAFE®plus

Chất liệu màng: Fresenius Polysulfone ® (Polysulfone). Diện tích
màng: 2.2 (m2). Thông số lọc: 5mL/min mm HG (3.75L/min bar;
max. 2 bar).

Quả 5 10 quả/
thùng

Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH St. Wendel

Plant

Đức

Tổng cộng: 08 mặt hàng
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